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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI
TUẦN 8

*ĐẠI SỐ:

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – y2 – 2x – 2y

b) x3 – 2x2 + 5x – 10 

c) x2 – 6x – y2 + 9 

d) x2 + 5x – 6
e) x4 + 4


* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
a) x2 – y2 – 2x – 2y
· Nhóm hạng tử thành 2 nhóm như trên, sau đó vận dụng hằng đẳng thức cho nhóm đỏ, đặt nhân tử chung cho nhóm xanh.

b) x3 – 2x2 + 5x – 10
· Nhóm hạng tử thành 2 nhóm như trên, sau đó đặt nhân tử chung cho mỗi nhóm.

c) x2 – 6x – y2 + 9 

· Đổi vị trí của – y2 và + 9 thành x2 – 6x + 9 – y2
· Sau đó, nhóm hạng tử thành 2 nhóm như sau: 

x2 – 6x + 9 – y2
· Vận dụng hằng đẳng thức cho nhóm đỏ sẽ ra được dạng bài quen thuộc.

d) x2 + 5x – 6

-    Ta không thể áp dụng ngay các phương pháp đã học để phân tích nhưng nếu tách hạn tử +5x = 6x - x thì ta có:
x2 + 5x – 6 = x2 + 6x – x – 6 và từ đó dễ dàng phân tích tiếp. 

e) x4 + 4

-     Cộng thêm và trừ đi 4x2 vào đa thức trên, ta được:
                                      x4 + 4x2 + 4 – 4x2 

-     Sau đó nhóm 3 hạng tử đầu với nhau, vận dụng hằng đẳng thức, ta dễ dàng phân tích tiếp.

Bài 2: Chia đơn thức cho đơn thức:
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Bài 3: Tính giá trị biểu thức (-3a5b3c2) : (-6a2b2c)  tại a = -2, b = 3, c = 1

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Thực hiện từng phép chia (-3a5b3c2) : (-6a2b2c), sau đó thay a = -2, b = 3, c = 1 vào kết quả của phép chia để tính.
*HÌNH HỌC:
Bài 1: Cho 
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, M là trung điểm của BC. Kẻ 
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a) Tứ giác AEMF là hình gì? Vì sao?


b) Chứng minh 
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c) Gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC. Chứng minh rằng tứ giác EKMF là hình thang cân.

[image: image1.wmf]3423

24

:

55

xyxy

æö

-

ç÷

èø

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
a) HS tự chứng minh  tứ giác AEMF là hình chữ nhật ( tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật)

b) Áp dụng định lí mở đầu trong 
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 để chứng minh E là trung điểm của AB và F là trung điểm của AC và chứng minh EF là đường trung bình của 
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c) Chứng minh hình thang cân theo dấu hiệu hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân ( EM = KF vì cùng bằng nửa AC)

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm, M là trung điểm của BC. Từ M, kẻ ME vuông góc với AB, MF vuông góc với AC (E thuộc AB, F thuộc AC).
a) Chứng minh: Tứ giác AEMF là hình chữ nhật.

b) Tính BC, AM, EF.

c) Trên tia đối của tia MF lấy điểm K sao cho M là trung điểm của FK. Chứng minh: Tứ giác BKCF là hình bình hành.

d) Gọi O là trung điểm của ME. Chứng minh: Tứ giác BEFM là hình bình hành, từ đó suy ra 3 điểm B, O, F thẳng hàng.


* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
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a) Học sinh tự làm dựa vào dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.

b) - Tính BC: Áp dụng định lý Pytago.

    - Tính AM: Vận dụng kiến thức về tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông.

    - Tính EF: Vận dụng tính chất 2 đường chéo của hình chữ nhật.

c) Vận dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng minh: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.
d) - Áp dụng định lý mở đầu trong tam giác ABC để chứng minh E là trung điểm của AB, từ đó chứng minh BE = MF.
     - Vận dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng minh tứ giác BEFM là hình bình hành (Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành), từ đó suy ra điểm O là trung điểm của đường chéo BF, suy ra 3 điểm B, O, F thẳng hàng. 
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